
Bài 30. Biên tập phim 

Câu 1: Các công cụ cần thiết để thực hiện được một phân cảnh phim với yêu cầu như 

sau: Tại giây thứ 10 của phim, video clip số 1 sẽ hiện ra, từ giây thứ 12 đến 18, dòng chữ 

“Video clip này được thực hiện tại Nha Trang. ngày 20/6/2021" hiện ra là? 

A.​ Công cụ căn chỉnh thời gian 

B.​ Công cụ tạo phụ đề 

C.​ Cả hai đáp án trên đều đúng 

D.​ Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 2: Một phân cảnh phim với yêu cầu như sau: Tại giây thứ 10 của phim, video clip số 

1 sẽ hiện ra, từ giây thứ 12 đến 18, dòng chữ “Video clip này được thực hiện tại Nha 

Trang. ngày 20/6/2021" hiện ra.Để thêm dòng chữ "Video clip này được thực hiện tại 

Nha Trang. Ngày 20/6/2021" vào giây thứ 12 đến 18 của video clip số 1 thì cần sử dụng 

công cụ nào dưới đây ? 

A.​ Công cụ chỉnh sửa âm thanh 

B.​ Công cụ căn chỉnh thời gian 

C.​ Công cụ tạo phụ đề 

D.​ Cả ba đáp án trên đều sai 

Câu 3: Một phân cảnh phim với yêu cầu như sau: Tại giây thứ 10 của phim, video clip số 

1 sẽ hiện ra, từ giây thứ 12 đến 18, dòng chữ “Video clip này được thực hiện tại Nha 

Trang. ngày 20/6/2021" hiện ra.Để đặt thời điểm xuất hiện của video clip số 1 là giây thứ 

10 của phim thì cần sử dụng công cụ nào dưới đây ? 

A.​ Công cụ chỉnh sửa âm thanh 

B.​ Công cụ căn chỉnh thời gian 

C.​ Công cụ tạo phụ đề 

D.​ Cả ba đáp án trên đều sai 

Câu 4: Để thêm hiệu ứng chuyển cảnh giữa các tư liệu đầu vào thì sử dụng công cụ? 

A.​ Công cụ chỉnh sửa âm thanh 

B.​ Công cụ căn chỉnh thời gian 

C.​ Công cụ tạo phụ đề 



D.​ Công cụ chuyển cảnh 

Câu 5: Công cụ chuyển cảnh giúp? 

A.​ Đặt thời điểm xuất hiện của video clip 

B.​ Để tạo phụ đề cho đoạn phim 

C.​ Tạo tính liên kết giữa các cảnh trong phim 

D.​ Cả ba đáp án trên đều sai 

Câu 6: Để người xem dễ dàng theo dõi cả kênh hình lẫn kênh chữ thì cần? 

A.​ Thêm, cắt, chỉnh sửa âm thanh và nhạc nền cho đoạn phim của em 

B.​ Điều chỉnh thời lượng của mỗi chuyển cảnh sao cho phù hợp với nội dung và 

phụ đề của đoạn phim 

C.​ Chọn âm thanh, nhạc nền phù hợp với nội dung và tạo liên kết hài hòa giữa hình 

ảnh và âm thanh/nhạc nền trong đoạn phim 

D.​ Đáp án khác 

Câu 7: Để thêm, cắt, chỉnh sửa âm thanh và nhạc nền cho đoạn phim của em thì sử dụng 

công cụ? 

A.​ Công cụ chỉnh sửa âm thanh 

B.​ Công cụ căn chỉnh thời gian 

C.​ Công cụ tạo phụ đề 

D.​ Công cụ chỉnh sửa âm thanh (audio editor) 

Câu 8: Để tăng giảm thời lượng cho một phân cảnh thì cần? 

A.​ Đưa trỏ chuột vào vị trí cuối của một phân cảnh, cho tới khi con trỏ chuột có 

hình mũi tên hai chiều thì kéo thả chuột sang trái để giảm thời lượng hoặc 

sang phải để tăng thời lượng 

B.​ Đưa trỏ chuột vào vị trí cuối của một phân cảnh, cho tới khi con trỏ chuột có hình 

mũi tên thì kéo thả chuột sang trái để giảm thời lượng hoặc sang phải để tăng thời 

lượng 

C.​ Đưa trỏ chuột vào vị trí cuối của một phân cảnh, cho tới khi con trỏ chuột có hình 

mũi tên hai chiều thì kéo chuột lên trên để tăng và kéo xuống dưới để giảm 

D.​ Đáp án khác 



Câu 9: Trong quá trình kéo tăng giảm thời lượng, có thể quan sát sự thay đổi thời lượng 

của phân cảnh tại ô? 

A.​ Duration 

B.​ Timeline 

C.​ audio editor 

D.​ Đáp án khác 

Câu 10: Thêm ảnh hoặc video clip vào dự án của bạn bằng cách sử dụng công cụ? 

A.​ "Chỉnh sửa âm thanh" 

B.​ "Căn chỉnh thời gian" 

C.​ "Tạo phụ đề" 

D.​ "Thêm tư liệu" 

Câu 11:Sắp xếp và chỉnh sửa thứ tự của các tư liệu đầu vào để? 

A.​ Tạo nên sự hấp dẫn và mạch lạc cho đoạn phim 

B.​ Tạo thành một câu chuyện hoặc một chuỗi các cảnh liên kết lại với nhau 

C.​ Cả hai đáp án trên đều đúng 

D.​ Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 12: Thêm bài hát yêu thích của bạn vào dự án của bạn bằng cách sử dụng công cụ? 

A.​ "Thêm âm thanh" 

B.​ "Thêm tư liệu" 

C.​ Cả hai đáp án trên đều đúng 

D.​ Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 13: Chỉnh sửa âm lượng của bài hát cần tránh việc? 

A.​ Âm thanh quá ồn 

B.​ Âm thanh quá nhỏ 

C.​ Cả hai đáp án trên đều đúng 

D.​ Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 14: Để Căn chỉnh thời lượng của mỗi phân cảnh trong chế độ Dòng thời gian cần? 

A.​ Chuyển sang chế độ Thêm tư liệu trong GIMP 

B.​ Chuyển sang chế độ Thêm âm thanh trong GIMP 



C.​ Chuyển sang chế độ Căn chỉnh thời gian trong GIMP 

D.​ Chuyển sang chế độ Dòng thời gian (Timeline) trong GIMP 

Câu 15: Đâu là tính năng biên tập của phần mềm làm phim? 

A.​ Chỉnh sửa hình ảnh 

B.​ Chỉnh sửa âm thanh 

C.​ Tạo các hiệu ứng chuyển cảnh 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 16: Các thao tác thường dùng khi chỉnh sửa hình ảnh hay video clip là ? 

A.​ Bổ sung, thay thế hoặc xóa 

B.​ Căn chỉnh hướng, góc quay 

C.​ Tạo hiệu ứng cho ảnh hoặc videoclip 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 17: Phần mềm làm phim cho phép? 

A.​ Đưa các tệp âm thanh vào đoạn phim 

B.​ Ghép nối 

C.​ Thay đổi độ dài, âm lượng 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 18: Một đoạn phim có thể chứa? 

A.​ Nhiều lớp băng hình khác nhau 

B.​ Nhiều lớp âm thanh khác nhau 

C.​ Nhiều lớp chữ hay phụ đề khác nhau 

D.​ Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 19: Một trong những yếu tố quan trọng của một đoạn phim là? 

A.​ Thời lượng của từng phân cảnh 

B.​ Số lớp băng hình 

C.​ Số lượng âm thanh 

D.​ Đáp án khác 

Câu 20: Tạo phụ đề cho phim giúp? 

A.​ Đoạn phim trở nên chuyên nghiệp 



B.​ Truyền tải thông tin tốt hơn 

C.​ Cả hai đáp án trên đều đúng 

D.​ Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 21: Trong ngăn tiến trình, em có thể? 

A.​ Thay đổi vị trí các phân cảnh bằng cách kéo thả 

B.​ Thay đổi vị trí các âm thanh bằng cách kéo thả 

C.​ Thay đổi vị trí các lớph bằng cách kéo thả 

D.​ Đáp án khác 

Câu 22: Để mở bảng lệnh chỉnh sửa âm thanh thì cần? 

A.​ Nháy nút phải chuột vào vị trí bất kì của lớp băng hình 

B.​ Nháy nút phải chuột vào vị trí bất kì của đoạn âm thanh trong lớp Âm thanh 

C.​ Nháy nút trái chuột vào vị trí bất kì của đoạn âm thanh trong lớp Âm thanh 

D.​ Đáp án khác 
 


